
Giá 09 hố = 18 hố / 2; 27 hố = 18 hố * 1,5; 36 hố = 18 hố * 2
Rate for 09 holes = 18 holes / 2; 27 holes = 18 holes * 1,5; 36 holes = 18 holes * 2

Đơn vị: VNĐ | Unit: VND

Phí xe điện (2 chỗ)/ 18 hố | Cart fee (2 seats)/ 18 holes

Phí thuê Bộ gậy golf | Golf club set rental fee

Phí thuê Giày golf | Golf shoes rental fee

Phí thuê gậy golf lẻ/ túi gậy trống | Club hire/ Empty bag rental fee

Thuê bóng tập (40 bóng) | Range balls (40 balls)

Phí yêu cầu Caddie | Caddie booking fee

Phụ thu 01 khách đi 01 xe điện | Surcharge of private cart

Phí đem F&B từ bên ngoài vào sân | Surcharge F&B from outside

Tour tham quan sân golf tối đa 30 phút
(Đã bao gồm xe điện và hướng dẫn viên)
30-min golf tour including cart & guiding fee

Phí tham quan sân bằng xe điện (Không giới hạn số hố)
Visiting fee (Unlimited number of holes including cart fee)

800.000

460.000

170.000

100.000

80.000

120.000

400.000

250.000

Miễn phí | Free

Miễn phí | Free

900.000

950.000

250.000

250.000

120.000

270.000

450.000

270.000

300.000

1.600.000

HỘI VIÊN 
MEMBER 

KHÁCH KHÁC
OTHER GUESTS

LOẠI PHÍ
 SERVICES 

LOẠI KHÁCH
GUEST TYPES 

GIÁ DỊCH VỤ GOLF 18 HỐ | 18-HOLE GOLF FEE
Bao gồm phí sân cỏ, phí caddie và phí xe điện chung | Including green fee, caddie fee and shared cart fee

NGÀY THƯỜNG
WEEKDAY

CUỐI TUẦN, NGÀY LỄ
WEEKEND, HOLIDAY

1.100.000 1.250.000

1.450.000

2.550.000 2.950.000

     VĂN PHÒNG VINPEARL GOLF | VINPEARL GOLF HEAD OFFICE

Tòa nhà Symphony - Khu đô thị Vinhomes Riverside 
Số 1, Đường Chu Huy Mân, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Symphony Building, No. 1 Chu Huy Man Street, Phuc loi Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam

      VINPEARL GOLF NAM HỘI AN

Đường Võ Chí Công, Xã Bình Minh, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Vo Chi Cong Street, Binh Minh Commune, Thang Binh District, Quang Nam Province, Vietnam

E: teetime-namhoian@vinpearl.com  M: (+84) 77 726 5252  T: (+84) 255 380 8888E: sales@vinpearlgolf.com  M: (+84) 90 948 1309

2.500.000

2.550.000 2.950.000

Hội viên Vinpearl Golf 
Member of Vinpearl Golf 

Trẻ em dưới 18 tuổi, Golfer chuyên nghiệp - PGA
Junior under 18, Professional Golfer – PGA

Bạn Hội viên Vinpearl Golf 
Member's Guest of Vinpearl Golf 

Khách nghỉ dưỡng Vinpearl Hotel & Resort
Vinpearl Hotel’s Guest

Khách lẻ
Visitor 3.600.000 4.300.000

Phí dịch vụ khác | Other fees

Áp dụng từ 01.01.2024 tới 31.12.2024    |    Applied from 1st January, 2024 to 31st December, 2024

Phụ thu cao điểm – 18 hố
Peak Surcharge – 18 holes

Khách lẻ/ Khách Đại lý
Visitor/ Agent’s Guest

Giai đoạn phụ thu
Surcharge Period

Tháng 1, 2 ,3, 12
Jan, Feb, Mar, Dec300.000

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VINPEARL GOLF NAM HỘI AN 2024
VINPEARL GOLF NAM HOI AN GOLF PUBLIC RATES 2024


